
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC TRỒNG TRỌT VÀ                                     

BẢO VỆ THỰC VẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TTTV-ATTPMT 

V/v thông báo cơ quan thực hiện và hướng 

dẫn nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ kiểm tra nhà 

nước về ATTP đối với thực phẩm có nguồn 

gốc thực vật nhập khẩu 
 

Hà Nội, ngày          tháng       năm 2026 

Kính gửi:  

- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

- Các Hiệp hội, Hội, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân  

 

Thực hiện Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT ngày 19/5/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số Thông tư liên quan phân 

cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Quyết định số 1908/QĐ-BNNMT ngày 25/5/2026 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo việc thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về 

an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu như sau: 

1. Thủ tục hành chính và cơ quan thực hiện 

Từ ngày 01/9/2026, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo phương thức kiểm tra 

thông thường, theo phương thức kiểm tra chặt là cơ quan được Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh giao hoặc chỉ định. 

Đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu Danh sách cơ quan thực 

hiện và thông tin liên hệ được tổng hợp tại Phụ lục I kèm theo Công văn này. 

2. Thực hiện thủ tục trên hệ thống điện tử 

Từ ngày 01/9/2026, các tổ chức, cá nhân nhập khẩu đăng ký và nộp hồ sơ 

điện tử trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn1, chọn 

loại đơn đăng ký tại mục 4: Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu; chọn đơn vị 

tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại Phụ lục I của văn bản này. 

Cơ quan kiểm tra được phân quyền đăng nhập Hệ thống thủ tục hành chính 

một cửa quốc gia tại địa chỉ https://mcppd.mard.gov.vn2 để tiếp nhận, xử lý và trả 

kết quả hồ sơ theo quy định. 

 

                                                      
1 theo đường link https://khaibaohoso.vnsw.gov.vn/mard/04/home 

 
2 theo đường link https://mcppd.mard.gov.vn/sites/0300004/Pages/home.aspx 

https://vnsw.gov.vn/
https://khaibaohoso.vnsw.gov.vn/mard/04/home
https://mcppd.mard.gov.vn/sites/0300004/Pages/home.aspx


3. Đầu mối hỗ trợ 

Đối với các vấn đề liên quan đến hồ sơ, quy trình kiểm tra, chuyên môn, 

nghiệp vụ và kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc 

thực vật nhập khẩu, doanh nghiệp liên hệ với cơ quan kiểm tra tại địa phương theo 

Phụ lục I hoặc các đầu mối chuyên môn của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật theo 

Phụ lục II. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị doanh nghiệp phản ánh kịp thời đến cơ quan kiểm tra tại địa phương hoặc Cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để được hướng dẫn, phối hợp xử lý. 

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trân trọng đề nghị Liên đoàn Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam phối hợp thông tin, phổ biến các nội dung nêu trên đến 

các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động 

nhập khẩu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt các doanh nghiệp có hoạt 

động nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật, để doanh nghiệp chủ động nghiên 

cứu, chuẩn bị và thực hiện thủ tục theo quy định; đăng ký, kiểm tra tài khoản trên 

Cổng thông tin Một cửa quốc gia, chuẩn bị hồ sơ cần thiết và phối hợp với cơ quan 

kiểm tra trong quá trình thực hiện. 

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân có liên quan biết, phối hợp và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Võ Văn Hưng (để b/c);  

- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c); 

- Phó cục trưởng Nghiêm Quang Tuấn (để b/c); 

- Cục Chất lượng, Chế biến &PTTT (để biết);  

- Cục Chuyển đổi số (để phối hợp); 

- Vụ Hợp tác quốc tế (để biết);  

- Cục Hải quan; 

- Sở NN&MT các tỉnh, thành phố;  

- Sở ATTP Tp. HCM; 

- Các Chi cục KDTV vùng; 

- Lưu: VT, ATTPMT. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 



PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH CƠ QUAN ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH GIAO HOẶC CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN KIỂM TRA NHÀ 

NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU 

(Kèm theo Công văn số        /TTTV-ATTPMT ngày       tháng       năm 2026 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) 

TT Tỉnh, thành 

phố 

Cơ quan được giao hoặc 

chỉ định 

Thông tin Đơn vị trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

1 Phú Thọ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Phú Thọ 
Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Phú Thọ 

- Phó Chi cục trưởng: Lê Hồng Phương  

- Địa chỉ: Số 204A, đường Minh Lang, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ 

- Số điện thoại: 0983.080.128 

- - Email: lephuongvt80@gmail.com  

2 An Giang Sở Nông nghiệp và Môi 

trường An Giang 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang 

- Phó Chi cục trưởng: Đặng Thanh Phong 

- Địa chỉ: 731A, Nguyễn Trung Trực, P. Rạch Giá, An Giang. 

- Số điện thoại: 0908500.051 

- Email: dtphong.snnmt@angiang.gov.vn 



TT Tỉnh, thành 

phố 

Cơ quan được giao hoặc 

chỉ định 

Thông tin Đơn vị trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

3 Lâm Đồng Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lâm Đồng 
Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng 

Địa chỉ: 12 Hùng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thiện Chân 

- Số điện thoại: 0981981977 

- Email: nguyenthienchan11@gmail.com 

Phó trưởng trạm KDTV nội địa  Phan Văn Dương  

- ĐT: 0946038024 

Phó trưởng trạm KDTV nội địa Đỗ Văn Quê  

- ĐT: 0986685613 

4 Hưng Yên Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Hưng Yên  
Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường 

Địa chỉ: Đường Sơn Nam, Phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên; 

Chi cục trưởng: Trịnh Kim Uyên 

- Số điện thoại: 0918210188. 

- Email: trinhkuyen@gmail.com. 

Võ Quý Ngọc Chức vụ: Trưởng phòng QLCL 

- Số điện thoại: 0903486989 

- Email: vongoc.vet@gmail.com 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh; Chức vụ: Trưởng phòng Chế biến và ATTP 

- Số điện thoại: 0363873999 

- Email: Sakura1801@gmail.comg 

mailto:nguyenthienchan11@gmail.com
mailto:trinhkuyen@gmail.com
mailto:vongoc.vet@gmail.com


TT Tỉnh, thành 

phố 

Cơ quan được giao hoặc 

chỉ định 

Thông tin Đơn vị trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

5 Tây Ninh Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Tây Ninh  
Chi cục Nông nghiệp Tây Ninh  

Phó Chi cục trưởng: Lương Ngọc Linh 

- Địa chỉ: 319 Quốc lộ 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh 

- Số điện thoại: 0978311444 

- Email: lnlinh.snn@tayninh.gov.vn 

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Linh 

- Địa chỉ: 606 Đường 30/4, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 

- Số điện thoại: 0987780819 

- Email: linhntn@tayninh.gov.vn 

Cán bộ đầu mối: Lê Trần Anh Trúc Linh 

- Địa chỉ: 319 Quốc lộ 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh 

- Số điện thoại: 0976965879 

- - Email: ltatlinh.snn@tayninh.gov.vn 

6 Thanh Hóa Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Thanh Hóa 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hoá 

Địa chỉ: TDP Lộc Giang, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Chi cục trưởng: Hoàng Vũ Tuyến  

- Số điện thoại: 963849568 

- Email: hoangtuyen.qldd@gmail.com 

Phó trưởng Trạm KDTV nội địa: Nguyễn Doãn Phường 

- Số điện thoại: 0946473015 

- Email: nguyen.doan.phuong240@gmail.com 

mailto:hoangtuyen.qldd@gmail.com


TT Tỉnh, thành 

phố 

Cơ quan được giao hoặc 

chỉ định 

Thông tin Đơn vị trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

7 Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Sở An toàn thực phẩm 

Thành phố Hồ Chí Minh 
Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 57 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TPHCM. 

Giám đốc: Phạm Khánh Phong Lan  

- Điện thoại: 0903362586  

- Email: pkplan.sattp@tphcm.gov.vn  

Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Hành nghề: Trương Thành Công 

- ĐT 0903788520. 

Chuyên viên phòng Quản lý Hành nghề: Ông Võ Đông Phát  

- ĐT: 0909868131. 

8 Thành phố 

Đồng Nai 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Đồng Nai 
Chi cục Phát triển nông thôn Đồng Nai 

Địa chỉ: 518-520 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai 

Chi cục trưởng: Châu Thanh An  

- Email: chauankndn@mail.com;  

- ĐT: 0938680925. 

Cán bộ đầu mối: Đào Thị Hồng Phấn 

- ĐT: 0986.840.495 

- Email: nthongphan72@gmail.com 

Cán bộ đầu mối: Nguyễn Văn Vinh:  

- ĐT: 0904.765.876  

- Email: vinh157@gmail.com 

mailto:pkplan.sattp@tphcm.gov.vn
mailto:chauankndn@mail.com


TT Tỉnh, thành 

phố 

Cơ quan được giao hoặc 

chỉ định 

Thông tin Đơn vị trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

9 Gia Lai Sở Nông nghiệp và Môi 

trường Gia Lai  
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Gia Lai  

- Phó Chi cục trưởng: Ngô Duy Đông 

- Địa chỉ: 817 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai 

- Số điện thoại: 0986335577 

- Email: dongnd@snnmt.gialai.gov.vn 

10 Quảng Ninh Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Quảng Ninh  
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ninh 

- Chi cục trưởng: Trần Văn Thực 

- Địa chỉ: Tổ 82, Khu Hà Khầu 5, phường Việt Hưng, thành phố Quảng Ninh 

- Số điện thoại: 098 221 6398 

- Email: tranvanthuc3@quangninh.gov.vn 

11 Thái Nguyên Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Thái Nguyên  
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 

- Chi cục trưởng: Lê Thị Quỳnh Hương 

- Địa chỉ: tổ 10, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên 

- Số điện thoại: 0917505989 

- Email: quynhhuongcn@gmail.com 

mailto:dongnd@snnmt.gialai.gov.vn


TT Tỉnh, thành 

phố 

Cơ quan được giao hoặc 

chỉ định 

Thông tin Đơn vị trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

12 Đồng Tháp  Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật tỉnh Đồng 

Tháp 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp 

Địa chỉ: Khu phố Trung Lương, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp 

Chi cục trưởng: Trần Thanh Tâm 

- Số điện thoại: 0918.626355 

- Email: tttam@dongthap.gov.vn 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hoàng Nữ 

- Số điện thoại: 0918.717508 

- Email: nthnu@dongthap.gov.vn 

Trạm Kiểm dịch thực vật Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước 

Trạm trưởng: Nguyễn Văn Tháo 

- Số điện thoại: 0918.840066 

- Email: nvthao@dongthap.gov.vn 

Viên chức: Nguyễn Thị Hồng Ngọc 

- Số điện thoại: 0772.740998 

- Email: nguyenthihongngoc1058@gmail.com 

Trạm Kiểm dịch thực vật Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà 

Trạm trưởng: Nguyễn Văn Thuận 

- Số điện thoại: 0918.858606 

- Email: nvthuan@dongthap.gov.vn 

Viên chức: Võ Đoàn Hữu Phước 

- Số điện thoại: 0965.331112 

- Email: vdhphuoc@dongthap.gov.vn 

mailto:tttam@dongthap.gov.vn
mailto:nthnu@dongthap.gov.vn
mailto:nvthao@dongthap.gov.vn
mailto:nguyenthihongngoc1058@gmail.com
mailto:nvthuan@dongthap.gov.vn
mailto:vdhphuoc@dongthap.gov.vn


TT Tỉnh, thành 

phố 

Cơ quan được giao hoặc 

chỉ định 

Thông tin Đơn vị trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

13 Sơn La Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật tỉnh Sơn La 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La 

- Phó Chi cục trưởng: Lưu Thanh Nga 

- Địa chỉ: Tòa nhà 6T2, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, 

phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La 

- Số điện thoại: 0869875339  

- Email: ngalt.snnmt@sonla.gov.vn 

14 Lai Châu Chi cục Phát triển nông 

thôn và Quản lý chất 

lượng Nông Lâm sản, 

Thủy sản tỉnh Lai Châu 

Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng Nông Lâm sản, Thủy sản 

tỉnh Lai Châu 

- Chi cục trưởng: Nguyễn Duy Sơn 

- Địa chỉ: Chi cục PTNT&QLCL NLS, TS tầng 4, tòa nhà số 2, các đơn vi sự 

nghiệp của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

- Số điện thoại:  0946877368 

- Email: sonardslc@gmail.com 

15 Hà Nội Sở Nông nghiệp và Môi 

trường Hà Nội 
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội 

- Phó Giám đốc Sở: Ông Tạ Văn Tường 

- Địa chỉ: 143 Hồ Đắc Di, Kim Liên, Hà Nội 

- Số điện thoại: 024.3360.0012  

- Email: bantinqlcl@gmail.com 



TT Tỉnh, thành 

phố 

Cơ quan được giao hoặc 

chỉ định 

Thông tin Đơn vị trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

16 Quảng Ngãi Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Quảng Ngãi 
Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và quản lý Chất lượng Quảng Ngãi  

- Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Hoài Tâm 

- Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

- Số điện thoại: 0914084510 

- Email: nhtam-snn@quangngai.gov.vn 

17 Đà Nẵng Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật Thành phố Đà 

Nẵng 

Chi cục An toàn thực 

phẩm Thành phố Đà 

Nẵng 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Đà Nẵng 

- Phó Chi cục trưởng: Ông Đoàn Văn Bảo 

- Địa chỉ: Số 26 Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng  

- Số điện thoại: 0905167894 

      -     Email: baodv@danang.gov.vn 

Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng 

- Chi cục trưởng: Ông Đinh Văn Tuấn  

- Địa chỉ: 12 Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

- Số điện thoại: 02363562731 

- Email: chicucattpdn@danang.gov.vn 

18 Nghệ An Chi cục Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị 

trường Nghệ An 

Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Nghệ An 

- Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Hà 

- Địa chỉ: Số 10A, đường Trần Huy Liệu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. 

- Điện thoại: 0916.965.545 

- - Email: haqlclna@gmail.com 

mailto:nhtam-snn@quangngai.gov.vn


TT Tỉnh, thành 

phố 

Cơ quan được giao hoặc 

chỉ định 

Thông tin Đơn vị trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

19 Quảng Trị Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật tỉnh Quảng 

Trị 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị 

- Chi cục trưởng: Ông Bùi Phước Trang 

- Địa chỉ: 589 Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị 

- Số điện thoại: 0914457907 

- Email: ccttbvtv@quangtri.gov.vn 

20 Hà Tĩnh Chi cục Phát triển nông 

thôn và Quản lý chất 

lượng tỉnh Hà Tĩnh. 

Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng tỉnh Hà Tĩnh. 

- Phó Chi cục trưởng: Lê Tùng Dương 

- Địa chỉ: tầng 6 toà nhà Sở Nông nghiệp và Môi trường, số 04, đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen 

- Số điện thoại: 0913 049 032 

- Email: duonglt2009@gmail.com 

21 Đắk Lắk Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk 

- Chi cục trưởng: Nguyễn Hắc Hiển 

- Địa chỉ: 11, đường Hùng Vương, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

- Số điện thoại: 0936410410 

- Email: nnptnt@daklak.gov.vn 



TT Tỉnh, thành 

phố 

Cơ quan được giao hoặc 

chỉ định 

Thông tin Đơn vị trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

22 Khánh Hòa Sở Nông nghiệp và Môi 

trường Khánh Hoà 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Khánh Hoà 

- Chi cục trưởng: Nguyễn Đức Thuận 

- Địa chỉ: Khu Liên cơ II, số 625, đường 23/10, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

- Số điện thoại: 0971 767 776 

- Email: ducthuan2704@gmail.com 

23 Cà Mau Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Cà Mau 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Cà Mau 

- Chi cục trưởng: Nguyễn Trần Thức 

- Địa chỉ: 123 Đinh Tiên Hoàng, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau 

- Số điện thoại: 0918891333 

- Email: thucttbvtvcm2016@gmail.com 

24 Lào Cai Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lào Cai  
Chi cục Chất lượng và Phát triển nông thôn Lào Cai  

- Chi cục trưởng: Nguyễn Xuân Huy 

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ phường Yên Bái tỉnh Lào Cai 

- Số điện thoại:  0915647316 

- Email: ccclptnt@laocai.gov.vn 

25 Điện Biên Chi cục Phát triển nông 

thôn và Kinh tế hợp tác 

tỉnh Điện Biên  

Chi cục Phát triển nông thôn và Kinh tế hợp tác tỉnh Điện Biên 

- Chi Cục trưởng: Đỗ Quang Minh 

- Địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên. 

- Số điện thoại: 0914.637.636 

- Email: Doquangminhdb@gmail.com 



TT Tỉnh, thành 

phố 

Cơ quan được giao hoặc 

chỉ định 

Thông tin Đơn vị trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

26 Thành phố 

Huế 

Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật Thành phố 

Huế 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Huế 

- Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Xuân Trường 

- Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, thành phố Huế. 

- Số điện thoại: 0905758678 

- Email: nxtruong.snnmt@hue.gov.vn 

27 Tuyên Quang  Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Tuyên Quang 
Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng tỉnh Tuyên Quang;  

- Chi cục trưởng: Trần Hải Tuyên 

- Địa chỉ: Tổ 10, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang 

- Số điện thoại:  0914518757 

- Email: tuyenthsnn@gmail.com 

28 Cao Bằng Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Cao Bằng  
Chi cục Phát triển nông thôn Cao Bằng 

- Q. Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Minh Thảo  

- Địa chỉ: số 025, Bế Văn Đàn, Phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng 

- Số điện thoại: 0912.159.658 

- Email: hoaithao.tcn@gmail.com 

mailto:nxtruong.snnmt@hue.gov.vn
mailto:hoaithao.tcn@gmail.com


TT Tỉnh, thành 

phố 

Cơ quan được giao hoặc 

chỉ định 

Thông tin Đơn vị trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

29 Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn  

 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn,   

- Phó Giám đốc Sở: Hoàng Văn Chiều,  

- Địa chỉ: số 118, đường Ba Sơn, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn 

- Số điện thoại: 0382562889 

- Email: chieuhv@langson.gov.vn 

Phòng Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Lạng Sơn 

- Trưởng Phòng: Phạm Tuyến 

- Địa chỉ: số 118, đường Ba Sơn, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn 

- Số điện thoại: 0982239181. 

- Email: ptuyen@langson.gov.vn 

30 Bắc Ninh Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Bắc Ninh  
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh 

- Tên lãnh đạo: Nguyễn Hồng Quang  

- Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà làm việc liên cơ quan 21 tầng, Quảng trường 3/2, 

phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.  

- Số điện thoại: 0982898566 

- Email: quangnh551@bacninh.gov.vn 

mailto:chieuhv@langson.gov.vn


TT Tỉnh, thành 

phố 

Cơ quan được giao hoặc 

chỉ định 

Thông tin Đơn vị trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

31 Hải Phòng  Sở Nông nghiệp và Môi 

trường thành phố Hải 

Phòng 

Chi cục Phát triển nông thôn Hải Phòng 

- Chi cục trưởng: Nguyễn Hữu Quảng  

- Địa chỉ: Toà N Trung tâm Chính trị Hành chính, phường Thuỷ Nguyên, TP Hải 

Phòng 

- Số điện thoại: 0902.040.098 

- Email: huuquanghd2007@gmail.com 

32 Ninh Bình  Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Ninh Bình 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Bình 

- Chi cuc trưởng: Đặng Phan Sơn 

- Địa chỉ: Số 113 đường Nguyễn Huệ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

- Số điện thoại: 0912731829 

- Email: sondp.hn.snnmt@ninhbinh.gov.vn 

33 Vĩnh Long  Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật tỉnh Vĩnh 

Long 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long 

- Chi cục trưởng: Nguyễn Thanh Bình 

- Địa chỉ: 1B, Nguyễn Trung Trực, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long  

- Số điện thoại: 0939.862.464 

       -    Email: ntbinh.snnmt@vinhlong.gov.vn 



TT Tỉnh, thành 

phố 

Cơ quan được giao hoặc 

chỉ định 

Thông tin Đơn vị trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

34 Cần Thơ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường thành phố Cần 

Thơ 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Cần Thơ 

Địa chỉ: Số 322, đường 30/4, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

Phó Chi cục trưởng: Huỳnh Thanh Vui 

- Số điện thoại: 0918731449 

-  Email: htvui@cantho.gov.vn 

Chuyên viên tiếp nhận: Bùi Trần Ngân Phượng  

- Số điện thoại: 0987949090 

- Email: btnphuong1@cantho.gov.vn 

 



PHỤ LỤC II 
DANH SÁCH ĐẦU MỐI THUỘC CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

(Kèm theo Công văn số           /TTTV-ATTPMT ngày       tháng       năm 2026 của Cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật) 

TT Chi cục Kiểm dịch thực vật  

1.  Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I 

- Chi cục trưởng: Nguyễn Trung Hà 

- Địa chỉ: số 2F Trần Quang khải, Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

- Email: kdtv1_ttbvtv@mae.gov.vn 

- Điện thoại: 0225.3842.104       

- Cán bộ đầu mối: Vũ Thị Minh Huyền, Phó trưởng phòng XNK. ĐT 0903.465.388.  

2.  Chi cục Kiểm dich thực vật vùng II 

- Chi cục trưởng:  Nguyễn Vũ Phi Long 

- Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh 

- Email: kdtv2_ttbvtv@mae.gov.vn 

- Điện thoại: 028.38.251.401  

- Cán bộ đầu mối: Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng KDTV nhập khẩu. ĐT: 0989.352.267.            

3.  Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng III 

- Chi cục trưởng: Hoàng Hữu Dũng         

- Địa chỉ: 466 Trần Cao Vân, Phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

- Email: kdtv3_ttbvtv@mae.gov.vn 

- Điện thoại: 0914.745.124 

- Cán bộ đầu mối: Huỳnh Thị Kim Ngân - Trưởng phòng KDTV XNK. ĐT 0979.079.447  

4.  Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IV 

- Chi cục trưởng: Phạm Đức Anh 

- Địa chỉ: 66 Lê Hồng Phong, P. Quy nhơn, tỉnh Gia Lai 

- Email: kdtv4_ttbvtv@mae.gov.vn 

- Điện thoại:  0256.3826.882  

- Cán bộ đầu mối: Nguyễn Song Văn – Phó Chi cục trưởng. ĐT: 0983727597 

5.  Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng V 

- Chi cục trưởng: Nguyễn Thành Yên 

- Địa chỉ: Số 7A, Phố Lê Văn Hiến, Phường Đông Ngạc, Hà Nội 

- Email: kdtv5_ttbvtv@mae.gov.vn 

- Điện thoại: 024.35.331.302    

- Cán bộ đầu mối: Trần Đức Hải (phó trạm trưởng). Điện thoại: 024. 38.840.250;  

0904.863.468 

6.  Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI 

- Phó Chi cục trưởng phụ trách: Nguyễn Văn Thiện 

- Địa chỉ: 28 Trần Phú, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An 

- Email: kdtv6_ttbvtv@mae.gov.vn 

- Điện thoại:  02383.842.992 

- Cán bộ đầu mối: Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng phòng KDTV XNK (ĐT 0983276113). 

7.  Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII 

- Chi cục trưởng: Trần Văn Hoàng 

- Địa chỉ: 98B Ngô Quyền, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn 

- Điện thoại: 0205.3875.797            

- Email: kdtv7_ttbvtv@mae.gov.vn  

- Cán bộ đầu mối: Hứa Hồng Dũng - Phó trưởng phòng. ĐT: 0912538111 

8.  Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII 

- Chi cục trưởng: Đỗ Thị Như Ý 

- Địa chỉ: 02 đường Hương Sơn, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

- Điện thoại: 0214.3830.503     

- Email: kdtv8_ttbvtv@mae.gov.vn 

- Cán bộ đầu mối: Mai Thị Phúc Hậu- Kiểm dịch viên. ĐT; 0364113199 

9.  Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IX 

- Chi cục trưởng: Kha Hữu Vinh 

mailto:kdtv1_ttbvtv@mae.gov.vn
mailto:kdtv2_ttbvtv@mae.gov.vn
mailto:kdtv3_ttbvtv@mae.gov.vn
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- Địa chỉ: 386B đường Cách mạng tháng 8, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

- Điện thoại: 0292.3826.709      

- Email: kdtv9_ttbvtv@mae.gov.vn 

- Cán bộ đầu mối:  Trần Văn Nhân, Điện thoại: 0913.658.059 

10.  Phòng An toàn thực phẩm và Môi trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  

- Phó Trưởng phòng Phụ trách: Nguyễn Tử Hải  

- Địa chỉ: 149 Hồ Đắc Di, phường Kim Liên, Hà Nội  

- Điện thoại: 0983.588.764 

- Email: attpmt_ttbvtv@mae.gov.vn      

- Cán bộ đầu mối:  Trần Thị Phương Hoa, ĐT: 083.361.7706 
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